
 

BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 91: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ IA TUL 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 Đường liên xã phía Đông Sông Ba 

Cầu Bến Mộng 
Hết ranh giới hành chính Xã Ia 
Tul (cũ) 1.550.000   

Hết ranh giới hành chính Xã 
Ia Tul (cũ) 

Hết ranh giới hành chính Xã 
Chư Mố (cũ) 1.250.000   

Hết ranh giới hành chính Xã 
Chư Mố (cũ) Cầu Ia Kdăm 1.130.000   

2 Khu vực 1     950.000 760.000 608.000 

3 Khu vực 2     750.000 600.000 480.000 

4 Khu vực 3     350.000 280.000 224.000 
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